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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe - Nói 2 

Mã học phần:  72ENGL30103 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_72ENGL30103_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  30 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO3 

Vận dụng các kỹ 

thuật ghi chú thông 

tin khi nghe các 

đoạn hội thoại, các 

bài nói dài bằng 

tiếng Anh. 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

25% 1-30 5 PI 6.2 

CLO4 

Thực hiện nghe 

hiểu các đoạn hội 

thoại hoặc bài độc 

thoại dài. 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

25% 1-30 5 PI 6.2 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 câu + 0.35 mỗi câu) 

Part 1. Listen to a radio program about animal migration. Match the animals to the 

information. The recording will be played twice. 

Question 1. What’s the main topic of the talk?  

A. the similarities and differences between two types of farming 

B. the reasons why farmers need to increase crop yields around the world 

C. how two types of farming have different effects on the environment  

D. the ways that chemicals affect two different types of farming 

ANSWER: A 

Question 2. The speaker does not mention ___ as a way to grow more crops.   

A. buying more farmland  
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B. using chemicals 

C. having machines 

D. hiring people 

ANSWER: A 

Question 3. In the speaker’s example, why are chemicals used?   

A. to stop insects from eating crops  

B. to grow bigger crops 

C. to make the soil better for growing 

D. none of the above 

ANSWER: A 

Question 4. In the speaker’s example, how many strawberries are there in the first year?  

A. 10,000 

B. 20,000 

C. 30,000 

D. 40,000 

ANSWER: A 

Question 5. Farmers use different methods to grow crops. What does the word methods mean?  

A. ways to do something  

B. large things 

C. types of chemicals 

D. amounts of money 

ANSWER: A 

Question 6. Which sentence about organic farming is true?  

A. Organic farms are only a small part of total farmland. 

B. The percentage of organic farmland is decreasing. 

C. Crop yields on organic farms are higher than crop yields on regular farms. 

D. Traditional, intensive farms are more efficient than organic farms. 

ANSWER: A 

Question 7. According to the speaker, how are intensive farming and organic farming similar?   

  

A. They both try to be efficient. 

B. They both use chemicals. 

C. They both focus on making money. 

D. They are both new types of farming. 

ANSWER: A 

Question 38. We can infer that the speaker thinks organic farming ___.   

A. is better than traditional farming 

B. needs to focus on being more efficient   

C. should use chemicals to improve crop yields 

D. will be more efficient than traditional farming in the future 

ANSWER: A 

Question 9. Food production is said to be a fast-growing industry 
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A. True 

B. False   

C. Not Given 

ANSWER: A 

Question 10. The trend shows that organic farming will significantly increase. 

A. True 

B. False   

C. Not Given 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (20 câu + 0.35  điểm mỗi câu ) 

 

Part 2. Listen and Complete the sentences with ONE WORD in each gap. The 

recording will be played twice. 

Question 11.  Paul recommends a way to get in ________ and improve your health. 

Question 12. H-I-I-T stands for High ________ Interval Training. 

Question 13. HIIT involves short periods of ________exercise. 

Question 14. After 20 seconds you should ________ for two minutes.  

Question 15. Running uses 20–40% of our ________ cells. 

Question 16. Losing weight means burning more ________than you eat. 

Question 17. We should all exercise ________. 

Question 18. About two ________ of people don’t exercise enough. 

Question 19. You should see a doctor before starting H-I-I-T if you have a medical  

Question 20.  HIIT might ________ the way you work out. 

Part 3. Listen to a radio program about animal migration. The recording will be 

played twice. 

A. Match the animals to the information. 

ANIMALS 

 

21. POLAR BEARS  

22. BROWN BEARS 

23. ADELIE PENGUINS 

24. WILDEBEEST 

25. HUMPBACK WHALES 

INFORMATION 

A. Another animal is moving into this 

animal’s area.  

B. This animal is having more trouble 

finding food.  
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26. STORKS 

27. TIGER MOSQUITOE 

C. This animal’s natural home is 

disappearing.  

D. This animal could be a problem for 

humans.  

E. This animal can be harmed by large 

objects.  

F. The movement of this animal is 

sometimes blocked by new construction. 

G. This animal no longer needs to travel 

far in search of food.  

 

 

B. Complete the summary with NO MORE THAN TWO WORDS the speakers use. 

Question 28. Wildebeest routes are being interrupted by new________.  

Question 29. Humpback whales need to fight their way past ships and large ________. 

Question 30. Humans are creating more ________, which provides food for storks. 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 – 10  0.3  

II. Tự luận 7.0  

Question 11. shape 0.35  

Question 12. intensity 0.35  

Question 13. intense  0.35  
Question 14. rest 0.35  

Question 15. muscle 0.35  

Question 16. calories 0.35  

Question 17. regularly 0.35  

Question 18. thirds 0.35  
Question 19. condition 0.35  

Question 20 transform 0.35  

Question 21 C 0.35  
Question 22 A 0.35  

Question 23 B 0.35  

Question 24 F 0.35  
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Question 25 E 0.35  

Question 26 G 0.35  

Question 27 D 0.35  

Question 28 roads 0.35  

Question 29 fishing nets 0.35  

Question 30 rubbish 0.35  

     

    

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

  
 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú    Illana Jonathan Alcantara 

 

 

  

 

 


